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1 Tẩn  Đức Anh 07.02.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210001889

2 Vàng Thị Ngọc Bích 03.02.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310001746

3 Vàng Thị Bình 25.05.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310003828

4 Đặng Quồi Chòi 14.01.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210001317

5 Chảo Mẩy Coái 03.11.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310005180

6 Giàng A Sa Công 01.10.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210001287

7 Lầu A Cử 20.04.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210000316

8 Lầu A Dầu 15.09.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210004468

9 Lý Tòn Diết 27.07.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210004536

10 Lý Thị Dợ 06.01.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310004597

11 Chảo Mùi Duyên 13.11.2010 Nữ Dao Sa Pa - Lào Cai PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 010310009467

12 Tẩn Thị Hà 09.04.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310002668

13 Ma A Hai 26.04.2009 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011209005541

14 Vàng Sơn Hòa 12.02.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210005670

15 Vàng Văn Huông 12.05.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210002087

16 Chu Thanh Hương 16.07.2010 Nữ Kinh Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Tốt X 026310011168

17 Tràn Thị Hương 18.12.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310007872

18 Giàng Thị Lai 17.06.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310006667

19 Vàng Thị Mải 11.09.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Đạt Đạt X 011310004336

20 Lý Cói Mẩy 07.06.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310005742

21 Vàng Chẳn Mẩy 23.07.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310008256

22 Lý A Minh 20.02.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210000203

23 Tẩn Quốc Minh 06.04.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210004202
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24 Giàng A Mùa 30.12.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210008222

25 Sùng Thị Nà 07.07.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310008453

26 Phùng Văn On 01.01.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210000284

27 Giàng Thị Pàng 29.08.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310008629

28 Giàng Thị Pàng 28.11.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310007684

29 Chảo Thị Pham 14.02.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310006624

30 Phùng Thị Pham 08.10.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011310002520

31 Giàng A Phổng 05.11.2010 Nam Mông Bát Xát - Lào Cai PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210005170

32 Lầu A Phử 27.02.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210004073

33 Giàng A Phùng 05.06.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210003557

34 Lầu A Sài 02.04.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210003127

35 Phàng Thị Sài 13.11.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310008280

36 Thào A Sài 18.11.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210008543

37 Chảo Mùi Sểnh 12.06.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Đạt Đạt X 011210008308

38 Cứ Thị Sinh 15.09.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310001386

39 Sùng Thị Sinh 08.03.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310001437

40 Giàng A Sình 09.11.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210003215

41 Vàng A Sở 01.10.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Đạt Đạt X 011210002685

42 Lý Chằn Sơn 05.10.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210003216

43 Đặng Lão Tả 30.01.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210005484

44 Chảo Mùi Thanh 31.05.2010 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310004581

45 Hàng A Thanh 27.01.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210004559

46 Giàng A Thành 29.05.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210008467

47 Giàng A Thường 06.05.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210007210

48 Ma A Toán 08.08.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011210007279

49 Lầu Thị Trang 07.07.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011310001322

50 Sùng A Trắng 04.04.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 010210009895

51 Giàng A Tú 28.12.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210004234

52 Sùng Thị Vế 15.01.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310001898
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53 Lầu A Vư 28.08.2010 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Khá Đạt X 011210005435

54 Sùng Thị Xai 12.04.2010 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Đạt X 011310005805

55 Trần Duần Yên 14.08.2010 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên PTDTBT THCS Pá Mỳ Tốt Khá X 011210007387

Pá Mỳ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

Trong danh sách này có tổng số 55 học sinh được công nhận tốt nghiệp.

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mường Nhé, ngày         tháng 5 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Lê Thành Văn
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